	Mạch kiến thức, kĩ năng theo chủ đềMA TRẬN ĐỀ THI

	Số câu
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Chất
	Số câu
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	1 câu
	2 câu
	1câu

	
	Câu số
	Câu 5
	
	Câu 8
	
	
	Câu 12
	
	

	
	Số điểm
	0,5 điểm
	
	0,5điểm
	
	
	2 điểm
	1 điểm
	2 điểm

	
2. Năng lượng
	Số câu
	1 câu
	
	
	
	
	1 câu
	1 câu
	1 câu

	
	Câu số
	Câu 2
	
	
	
	
	Câu 11
	
	

	
	Số điểm
	0,5 điểm
	
	
	
	
	2 điểm
	0,5 điểm
	2 điểm

	
3. Thực vật và động vật
	Số câu
	1 câu
	
	2 câu
	
	
	
	3 câu
	

	
	Câu số
	Câu 1
	
	Câu 7, 10
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5 điểm
	
	1,5  điểm
	
	
	
	2  điểm
	

	4. Nấm
	Số câu
	1 câu
	
	
	
	
	
	1 câu
	

	
	Câu số
	Câu 5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5 điểm
	
	
	
	
	
	0,5 điểm
	

	5. Con người và sức khỏe
	Số câu
	
	
	1 câu
	
	
	
	1 câu
	

	
	Câu số
	
	
	Câu 4
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5 điểm
	
	
	
	0,5 điểm
	

	6. Sinh vật và môi trường
	Số câu
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	
	2 câu
	

	
	Câu số
	Câu 6
	
	Câu 9
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5 điểm
	
	1  điểm
	
	
	
	1,5  điểm
	

	Tổng
	Số câu
	5 câu
	
	5 câu
	
	
	2 câu
	6 câu
	2 câu

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	6 điểm
	4 điểm

	
	Tỉ lệ%
	
	
	
	
	
	
	60%
	40%

	

















	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Số báo danh : .............
Phòng thi số :..............
	
Điểm : .......................

	Bằng chữ :.................
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( Kí và ghi tên )

	

	





Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: (0,5 điểm) Thực vật cần gì để sống và phát triển?  
A. Không khí, nước, đất.                                            B. Đất, nước. 
C. Không khí, nước, chất khoáng, ánh sáng.              D. Nước, không khí, ánh sáng.
Câu 2: (0,5 điểm) Nhiệt độ cơ thể của người khoẻ mạnh là bao nhiêu?
    A. 36oC                    B. 37oC                       C. 38oC                   D. 39oC
Câu 3:(0,5 điểm) Nấm ít được tìm thấy nhất ở nơi nào sau đây?
A. Gỗ mục
B. Lá cây mục 
C. Lá cây xanh
D. Thức ăn để lâu ngày
Câu 4: (0,5 điểm) Các em nên làm gì để phòng chống đuối nước?
A. Học bơi lội theo trường lớp hoặc tại các cơ sở dạy bơi có người lớn quản lý hoặc do người lớn hướng dẫn
B. Không chơi đùa gần các ao, hồ, sông, mương, hồ nước... và những nơi có biển báo nguy hiểm, không bơi lội ở nơi dòng nước soáy, sâu...và không đi bơi lội khi không có người lớn đi cùng
C. Biết bơi lội không cần chấp hành các quy định khi tham gia giao thông đường thủy.
D. Cả A và B đều đúng
Câu 5: (0,5 điểm) Những yếu tố nào sau đây gây ô nhiễm môi trường không khí? 
A. Khói, bụi, khí độc, tiếng ồn, rác thải không được xử lí
B. Tiếng ồn, rác thải đã được xử lí hợp vệ sinh.
C. Trồng cây xanh, dùng bếp đun cải tiến để đỡ khói.
D. Đi đại tiện, tiểu tiện đúng nơi quy định.	
Câu 6: (0,5 điểm) Chuỗi thức ăn trong tự nhiên thường bắt nguồn từ đâu ? 
A. Thực vật	               B. Cỏ                   C.  Cây rau               D. Động vật   	
Câu 7:(0,5 điểm) Tại sao không nên để nhiều hoa tươi và cây cảnh trong phòng ngủ đóng kín cửa?
A. Vì hoa tươi tỏa ra mùi hương làm ta khó ngủ.
B. Vì hoa tươi và cây cảnh giúp ta dễ thở và ngủ sâu hơn.
C. Vì hoa và cây cảnh làm đẹp phòng ngủ làm ta cảm thấy thoải mái.
D. Vì hoa và cây hô hấp, hấp thụ khí ô xi và thải ra khí các-bô-níc làm con người thiếu ô-xi để thở có thể gây ra cái chết.

Câu 8: (0,5 điểm) Đốt ngọn nến, lấy cốc thủy tinh chụp lên cây nến đang cháy, lúc sau nến tắt. Nguyên nhân tại sao? 
A. Thiếu ánh sáng 				B. Thiếu khí các-bô-níc
C. Thiếu ni-tơ				D. Thiếu không khí

Câu 9: (1 điểm)  Điền các từ động vật, thực vật, con người, mặt trời vào chỗ chấm cho phù hợp. 
Ánh sáng .............................................. đem lại  sự sống cho......................................................... Thực vật lại cung cấp thức ăn, không khí sạch cho...............................................và..............................................
Câu 10: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước các ý sau: 
       a) Con người làm ra ánh sáng nhân tạo nên không cần ánh sáng mặt trời.
       b) Trong quá trình trao đổi khí, động vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc   
       c) Các loài cây khác nhau có nhu cầu về nước, ánh sáng khác nhau.
       d) Chỉ có động vật kiếm ăn vào ban ngày mới cần ánh sáng.
B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 11: (2 điểm) Điều gì sẽ xảy ra đối với con người khi không có ánh sáng?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 12: (2 điểm) Nêu những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm? Ở gia đình và địa phương em cần làm gì để bảo vệ bầu không khí trong sạch?
[bookmark: _GoBack]....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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-Làm đúng mỗi câu được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	C
	D
	A
	A
	D
	D

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 9: (1 điểm) Điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm
Ánh sáng mặt trời đem lại  sự sống cho thực vật . Thực vật lại cung cấp thức ăn, không khí sạch cho động vật và con người.
Câu 10. (1 điểm)  
Thứ tự cần điền: S-Đ-Đ- S
Câu 11. (2 điểm) 
- Nếu không có ánh sáng thì khắp nơi sẽ tối đen như mực. Con người sẽ không nhìn thấy mọi vật. (1 điểm)
- Ánh sáng tác động lên mỗi chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Nếu không có ánh sáng, chúng ta sẽ không tìm được thức ăn, không được sưởi ấm và không có sức khỏe.(0,5 điểm)
- Chúng ta không cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên. sự sống sẽ tàn lụi, trẻ em không được học tập, vui chơi ...con người sẽ không thể sống được. (0,5 điểm)

Câu 12. (2 điểm)  
- Khói, khí độc, các loại bụi, vi khuẩn,.......là những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm (0,5 điểm)
- Biện pháp bảo vệ bầu không khí trong sạch: thu gom và xử lý phân, rác hợp lí, giảm bụi khói xe, bếp đun, bảo vệ rừng, trồng nhiều cây xanh…(1 điểm)
- Trồng nhiều cây xanh quanh nhà, trường học, khu vui chơi công cộng của địa phương. Đi đại tiện, tiểu tiện đúng nơi qui định.(0,5 điểm)












